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	Điểm

…………………

	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)
	- Giáo viên cho học sinh bốc thăm bài để đọc và trả lời câu hỏi.
2. Đọc thầm và làm bài tập: ( 7 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau, trả lời các câu hỏi và làm bài tập:
CÁI  RÉT VÙNG NÚI CAO
Ở vùng núi, bao giờ mùa đông cũng đến sớm.
Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. Gió từ trong khe núi ùa ra, mang theo hơi lạnh ghê người của đá và lá cây úa. Thân ngải đắng bắt đầu khô lại, rễ bám chặt lấy lớp đất khô cứng và ngả sang màu nâu đen vì sương muối. Nhiều ngày, nhiều tuần, có khi cả tháng trời không có nắng, giữa tuần trăng đêm cũng chỉ  lờ mờ. Đây là quãng thời gian ít việc nhất trong năm. Đám con gái chỉ quanh quẩn ở nhà xe lanh, đôi gò má bắt lửa đỏ au.
Ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch. Đợi cây ngô thu hoạch xong, trời bắt đầu rét thì gieo tam giác mạch. Cỏ không mọc nổi nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt, thế nên chả ai chịu để đất không. Hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa nhưng hoa tam giác mạch thì đẹp. Trời càng rét thì sắc biếc, sắc hồng càng rực rỡ. Cả dãy núi nương nhà này nối với nương nhà kia cứ bừng lên như màu tam giác mạch ngợp trời.
Khi ngựa đập móng lộp cộp đầu hồi, hoa lê bật bông trắng như tuyết thì xuân sang. Các ông bố đeo bao dao ra khỏi nhà tìm trong bản, ngoài bản, ai có lợn to thì chung mổ ăn Tết. Xuân sang đấy nhưng trời con rét mãi tới tháng ba, tháng tư, trẻ con đuổi bò xuống thung lũng vẫn chưa chịu bỏ bùi nhùi rơm ở nhà, mặt đứa nào cũng nứt toát cả ra. Chỉ có đất bắt đầu tơi mềm, bò dê được ăn cỏ tươi và nước thì bắt đầu chảy đầy máng vầu trở lại.

Câu 1: (0,5 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 
Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì ……………………
………….………………., nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. 
Câu 2: (0,5 điểm) Bài văn trên tả cảnh vật vùng núi cao vào mùa nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
A. Mùa đông.         
B. Mùa đông và mùa xuân.              
C. Mùa xuân.
Câu 3: (0,5 điểm) Trong bài văn trên, đặc điểm nào của thời tiết được chú ý miêu tả? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
A. Bếp lửa ấm áp của mùa đông.             
B. Cái giá rét khắc nghiệt của vùng núi cao.
C. Hoa tam giác mạch rực rỡ trong giá rét.
Câu 4: (1,5 điểm) Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai?
“Đúng” điền Đ, “Sai” điền S
	                       Thông tin                           
	      Trả lời                           

	Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến muộn.
	

	Đây là quãng thời gian ít việc nhất trong năm.
	            

	Ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch.
	            

	Hạt tam giác mạch ăn ngon hơn hạt ngô, hạt lúa.
	            

	Khi ngựa đập móng lộp cộp đầu hồi, hoa lê bật bông trắng như tuyết thì xuân sang.
	


Câu 5: (0,5 điểm)  Theo em, vì sao Xuân sang mà khi đuổi bò xuống thung lũng trẻ con vẫn chưa chịu bỏ bùi nhùi rơm ở nhà, mặt đứa nào cũng nứt toát cả ra?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: (0,5 điểm) Nêu cảm nhận của em về cái rét ở vùng núi cao
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (0,5 điểm) Tìm trạng ngữ trong câu văn sau và cho biết trạng ngữ đó bổ sung ý gì cho câu: Ở vùng núi, bao giờ mùa đông cũng đến sớm.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: (1 điểm) Những từ nào trong câu “Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ.” là quan hệ từ ? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
A. những, thì, của.                               B. thì.                                     C. thì, của.
Câu 9: (0,5 điểm) Vị ngữ trong câu “Đây là quãng thời gian ít việc nhất trong năm.” là những từ ngữ nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
A. là quãng thời gian ít việc nhất trong năm.  
B. là quãng thời gian ít việc nhất.
C. ít việc nhất trong năm.
Câu 10: (1 điểm) §Æt 1 c©u víi tõ “ăn” mang nghÜa chuyÓn.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022- 2023
Môn : Tiếng Việt -  Lớp 5

PHẦN KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm)
I. CHÍNH TẢ (2 điểm)
	Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút.
Màu xanh quê hương
      Ở đây là một thế giới màu xanh. Bầu trời xanh mênh mông. Dòng sông Đáy hiền hòa trong xanh. Cánh đồng màu xanh trải rộng ra bốn phía chân trời. Những nương ngô xanh mơn mởn, những bãi lạc xanh rờn, những ruộng khoai xanh biêng biếc ngời lên dưới màu vàng tươi của nắng mới tháng ba. Mặt trời lên  cao độ con sào, đồng quê càng trở nên chói lọi. Trong cái êm ả, thanh bình bỗng có hàng trăm ngàn con chim nhỏ bay vút lên cao, hót ríu ra ríu rít. 
II-  TẬP LÀM VĂN (8 điểm) ( 40 phút) 
	Học sinh chọn làm một trong hai đề sau:
 Đề 1 : Tả một bạn thân của em.
 Đề 2 : Tả lại một thầy giáo (hoặc cô giáo) đã dạy em trong những năm học tiểu học mà em yêu quý nhất.
---------------------------------Hết--------------------------------














ĐÁP ÁN  VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN TIẾNG VIỆT

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)

1- Đọc thành tiếng: ( 5 điểm)
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 2 điểm
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 2 điểm
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

2- Phần đọc thầm và làm bài tập: ( 7 điểm) 
	Câu 1
	Câu 2 
	Câu 3
	Câu 8 
	Câu 9 

	dòng suối bắt đầu cạn
	B
	B
	C
	A

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm



Câu 4: (1,5 điểm) Mỗi ý đúng 0,3 điểm
“Đúng” điền Đ, “Sai” điền S
Dựa vào nội dung bài tập đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai?
	                       Thông tin                           
	      Trả lời                           

	Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến muộn.
	S

	Đây là quãng thời gian ít việc nhất trong năm.
	Đ

	Ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch.
	Đ

	Hạt tam giác mạch ăn ngon hơn hạt ngô, hạt lúa.
	S

	Khi ngựa đập móng lộp cộp đầu hồi, hoa lê bật bông trắng như tuyết thì xuân sang.
	Đ


Câu 5: (0,5 điểm) Vì tuy xuân sang nhưng trời vẫn còn rất rét.
Câu 6: (0,5 điểm) HS tự viết. Chẳng hạn: Ở vùng núi cao, rét đến sớm nhưng lại kéo dài và trời rất rét.
Câu 7: (0,5 điểm) Trạng ngữ trong câu là: Ở vùng núi. Bổ sung ý nghĩa về nơi chốn.
Câu 10: (1 điểm) Đặt đúng câu được  

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT( 10 điểm)
1. Chính tả (2 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm.
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.




2. Tập làm văn (8 điểm)

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	
	
	

	2

	Thân bài
(4 điểm)
	Nội dung
(1,5 điểm)
	
	
	
	

	
	
	Kĩ năng
(1,5 điểm)
	
	
	
	

	
	
	Cảm xúc
(1 điểm)
	
	
	
	

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	
	
	

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	
	

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	
	

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	
	
	








